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	BCH ĐOÀN TỈNH CAO BẰNG

***

Số: 733- CV/TĐTN-TCKT
“Về việc tổng hợp danh sách cán bộ Đoàn các cấp”
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


Cao Bằng, ngày   6  tháng 02 năm 2015


              Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc.
Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015 của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn; để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực trạng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp đảm bảo chính xác và có căn cứ xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn cơ sở giai đoạn 2015 – 2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc rà soát, tổng hợp danh sách cán bộ Đoàn cấp huyện, Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn và Bí thư chi đoàn xóm, tổ dân phố (theo mẫu gửi kèm) về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn qua Ban Tổ chức - Kiểm tra (Email: bantckttdcb@gmail.com) trước ngày 05/3/2015, cụ thể: 
- Đối với các huyện, thành Đoàn tổng hợp theo Biểu 01, 02 và 03.

- Đối với các đơn vị Đoàn trực thuộc (Biên phòng, Công an, Quân sự, Cao đẳng sư phạm, Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh) tổng hợp theo mẫu Biểu 02.
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.
	Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thường trực Tỉnh Đoàn;

- Lưu: VT, Ban TC-KT.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

(Đã ký)
Hoàng Hồng Diệu


Biểu 01
	TỈNH ĐOÀN CAO BẰNG

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN …………..
***
	          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Cao Bằng, ngày….. tháng…… năm 2015

	DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ CƠ QUAN HUYỆN, THÀNH ĐOÀN


- Tổng số biên chế được giao:  ……….người
- Tổng số biên chế hiện có:………..người

- Tổng số lao động hợp đồng:………người
	Stt
	Họ và tên
	Năm sinh
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Đảng/

Đoàn
	Trình độ
	Chức vụ
	  Số điện thoại

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	Văn hóa
	Chuyên môn
	Chính trị
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	1
	Nguyễn Văn A
	1987
	
	Tày
	
	Đoàn viên
	12/12
	Đại học Báo chí & Tuyên truyền
(Ngành Triết học)
	
	Phó Bí thư huyện Đoàn
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ…
BÍ THƯ
(Ký tên, đóng dấu)


	TỈNH ĐOÀN CAO BẰNG

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN …………..
***
	Biểu 02        
  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Cao Bằng, ngày….. tháng…… năm 2015

	DANH SÁCH TRÍCH NGANG 
BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN CẤP CƠ SỞ


	Stt
	Họ và tên
	Năm sinh
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Đảng/

Đoàn
	Trình độ
	Chức vụ, đơn vị
	  Đã qua bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn do cấp tỉnh tổ chức (thời gian)

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	Văn hóa
	Chuyên môn
	Chính trị
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	I- KHỐI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

	1
	Nguyễn Văn A
	1988
	
	Tày
	
	Đảng viên
	12/12
	Đại học Công đoàn
(ngành xã hội học)
	Trung cấp
	Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện Đoàn, Bí thư Đoàn xã….
	Năm 2013

	2
	Nông Thị B
	
	1990
	Nùng
	
	Đoàn viên
	12/12
	Trung cấp Kinh tế
	
	Phó Bí thư Đoàn xã...
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II- KHỐI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

	1
	Triệu Văn C
	1985
	
	Kinh
	
	Đảng viên
	
	Đại học Xây dựng (ngành kiến trúc)
	Sơ cấp
	Ủy viên Ban Chấp hành Huyện Đoàn, Bí thư chi đoàn cơ quan...
	

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	III- KHỐI LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV- KHỐI DOANH NGHIỆP

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V- KHỐI TRƯỜNG HỌC

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ…
BÍ THƯ
(Ký tên, đóng dấu)


Biểu 03
	TỈNH ĐOÀN CAO BẰNG

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN …………..
***
	          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Cao Bằng, ngày….. tháng…… năm 2015

	DANH SÁCH TRÍCH NGANG 
BÍ THƯ CHI ĐOÀN XÓM, TỔ DÂN PHỐ
---------------------


	Stt
	Họ và tên
	Năm sinh
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Đảng/

Đoàn
	Trình độ
	Đơn vị
	  Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	Văn hóa
	Chuyên môn
	Chính trị
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	I- PHƯỜNG SÔNG BẰNG

	1
	Nguyễn Văn A
	1994
	
	Tày
	
	Đoàn viên
	12/12
	Trung cấp
	
	Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn phường, Bí thư chi đoàn Tổ 1
	

	2
	Nông Thị B
	
	1996
	Nùng
	
	Đoàn viên
	12/12
	
	
	Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn phường, Bí thư chi đoàn Tổ 2
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II- XÃ HƯNG ĐẠO

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III- XÃ……..

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ…
BÍ THƯ
(Ký tên, đóng dấu)



